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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

I. NHIỆM VỤ TỰ HỌC, NGUỒN TÀI LIỆU CẦN THAM KHẢO:

Nội dung 1: Những cuộc phát kiến địa lý


(Đọc SGK mục 1 bài 11 trang 60 đến 62)


Nội dung 2: Sự nảy sinh CNTB ở châu Âu
                   
(Đọc SGK mục 2 bài 11 trang 62, 63)

 
Nội dung 3: Phong trào văn hóa Phục hưng (Học sinh tự học)
                   
(Đọc SGK mục 3 bài 11 trang 63, 64)


Nội dung 4: Cải cách tôn giáo và chiến tranh nông dân (Học sinh tự học)
                   
(Đọc SGK mục 4 bài 11 trang 64, 65)

          Tham khảo thêm clip bài giảng.....đường link (nếu có)

II. KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ:

Bài 11

TÂY ÂU THỜI HẬU KỲ TRUNG ĐẠI

NHỮNG CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÝ:

a. Nguyên nhân:

-   Sản xuất phát triển nên nhu cầu về hương liệu, vàng bạc, thị trường ngày càng tăng.
-   Con đường buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả Rập độc chiếm. Vì vậy việc tìm ra con đường đến Phương Đông trở nên cấp thiết.

-   Khoa học kỹ thuật có những bước tiến quan trọng như: hiểu biết về đại dương, vẽ được bản đồ, sử dụng la bàn, đóng tàu có bánh lái.

b. Diễn biến:

*   Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là những nước tiên phong trong các cuộc thám hiểm.
	Tên nước
	Tên người
	Thời gian
	Đường đi
	Kết quả

	Bồ Đào Nha
	Henry
	1415
	Đi tới vịnh Ghi-nê
	Đi rất chậm và trở về

	
	Điaxơ
	  1487
	Đi tới mũi cực nam Châu Phi
	Quay về và đặt tên mỏm cực nam là mũi Hảo Vọng

	
	Gama
	1497
	Đi từ Lisbon vòng qua Châu Phi đến Tây Nam Ấn Độ
	Thành công khi đến được Ấn Độ

	Tây Ban Nha
	Côlômbô
	1492
	Đi về hướng Tây vượt Đại Tây Dương và đến được vùng Caribe
	Phát hiện ra Châu Mỹ

	
	Magienlan
	1519 -1522
	Đi từ TBN ( cực nam Mỹ Latinh ( vượt qua Thái Bình Dương ( Philipin ( trở về Tây Ban Nha
	Thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển


c.  Hệ quả:
*  Tích cực:

-   Mở ra trang sử mới trong tiến trình phát triển của loài người.
-   Hiểu biết mới về tri thức: trái đất hình cầu. Phát hiện những vùng đất mới, những dân tộc mới, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các châu lục.
-  Thị trường thế giới được mở rộng, phát triển ngành hàng hải quốc tế.
-  Thúc đẩy nhanh sự tan rã của quan hệ phong kiến và hình thành CNTB ở Châu Âu.
*  Tiêu cực: Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.
2. SỰ NẢY SINH CNTB Ở CHÂU ÂU: 
a.  Nguyên nhân: 

-
Sau cuộc phát kiến địa lý, kinh tế châu Âu phát triển. Các thương nhân Tây Âu ra sức cướp bóc của cải ở châu Á - Phi - Mĩ La Tinh và tích lũy được số vốn ban đầu.

-
Giai cấp tư sản còn chiếm đoạt của thợ thủ công biến họ thành người làm thuê (điển hình là phong trào “Rào đất cướp ruộng” đã diễn ra ở Anh.

b.  Biểu hiện sự nảy sinh CNTB:
*
Quá trình tích lũy tư bản ban đầu của CNTB được tạo nên bởi 2 yếu tố: Vốn và lao động làm thuê.

*
Xuất hiện hình thức kinh doanh TBCN:

- 
Công trường thủ công thay thế Phường hội, qui mô lớn, áp dụng kĩ thuật mới, chủ xưởng bóc lột người làm thuê => hình thành quan hệ sản xuất TBCN.

-
Các đồn điền, trang trại hình thành. Người lao động biến thành công nhân nông nghiệp, chủ ruộng đất biến thành Quí tộc mới.

-
Trong thương nghiệp, xuất hiện các công ti thương mại và thương nhân giàu có.

*
Xã hội Tây Âu biến đổi: Các giai cấp mới hình thành

-
Tư sản: Là những chủ xưởng, chủ ngân hàng, chủ đồn điền

-
Vô sản (công nhân): Là những người làm thuê.

3.  PHONG TRÀO VĂN HÓA PHỤC HƯNG: (Học sinh tự học)
4. CẢI CÁCH TÔN GIÁO VÀ CHIẾN TRANH NÔNG DÂN: (Học sinh tự học)
III.  BÀI TẬP:

1. Hiểu được khái niệm phát kiến địa lí. Nguyên nhân và điều kiện của phát kiến địa lí. Nguyên nhân quan trọng nhất thúc đẩy phát kiến địa lí? 
2. Những cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

3. Vì sao nói phát kiến địa lí thực sự là cuộc cách mạng trong giao thông và tri thức?

4. Vai trò của các cuộc phát kiến địa lí với sự xuất hiện của chủ nghĩa tư bản?

5. Tác động tích cực - Hạn chế của các cuộc phát kiến địa lí đến lịch sử loài người?

6. Nguyên nhân dẫn đến Phong trào Văn hóa Phục hưng? Nêu những thành tựu và ý nghĩa của Phong trào Văn hóa Phục hưng? 
IV. NỘI DUNG CHUẨN BỊ:

HS cần đọc SGK để trả lời câu hỏi

V. ĐÁP ÁN BÀI TẬP TỰ LUYỆN:

     GVBM sửa bài tập ở từng tiết học 

Nếu có thắc mắc HS liên hệ GVBM để được hỗ trợ.
